
SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH ĐỒNG NAI
CHI CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG

               Số:        /TB-QLTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày        tháng       năm 2025

THÔNG BÁO 
Về việc lựa chọn đơn vị, tổ chức thực hiện tiêu hủy tài sản 

là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu tiêu hủy 
của Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai 

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017 đã 
được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 64/2020/QH14, Luật số 
07/2022/QH15, Luật số 24/2023/QH15, Luật số 31/2024/QH15, Luật số 
43/2024/QH15, Luật số 56/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 77/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của 
Chính phủ quy định thẩm quyền, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài 
sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân;

Trên cơ sở tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu (tài sản được 
xác lập quyền sở hữu toàn dân) đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương 
án xử lý tiêu hủy. (Kèm theo bảng kê danh mục tài sản).

Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Đồng Nai thông báo đến các đơn 
vị, tổ chức có chức năng xử lý và tiêu hủy tài sản theo danh mục nêu trên có nhu 
cầu tham gia thực hiện tiêu hủy, nộp hồ sơ đăng ký về Chi cục QLTT tỉnh Đồng 
Nai như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn tổ chức thực hiện tiêu hủy.
- Có đầy đủ năng lực và có tư cách pháp nhân được cơ quan Nhà nước có 

thẩm quyền cấp phép xử lý rác, chất thải nguy hại.
- Chi phí tiêu hủy hợp lý.
2. Thành phần hồ sơ, thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia:
- Thành phần hồ sơ: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hộ, doanh 

nghiệp); giấy phép môi trường, đề xuất hình thức tiêu hủy có báo giá kèm theo 
(thu gôm tại Chi cục QLTT Đồng Nai, Tổng số kg quy đổi tương ứng: 3.091,5 
kg).

- Thời gian: Từ ngày 19/11/2025 đến hết ngày 21/11/2025.
- Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Tổ chức – Hành chính, Chi cục QLTT tỉnh 

Đồng Nai, địa chỉ: Số 201/8 đường Phan Trung, Phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng 
Nai. Điện thoại: 0251.3822242 (có thể liên hệ gửi bản scan trước).

Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai thông báo đến các tổ chức có 
chức năng trong và ngoài tỉnh Đồng Nai biết và đăng ký tham gia./.
Nơi nhận:                                                                         
- Sở Công Thương; (báo cáo)
- Trang thông tin điện tử Chi cục (để thông báo);
- Niêm yết Thông báo tại trụ sở;
- Lãnh đạo Chi cục;
- Các Phòng, Đội;
- Lưu: VT, TCHC. (Khanh)

CHI CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Văn Phúc

572 19 11





1 Dầu Argam Agrllse cosmeticos 80ml/chai Không xác định Hàng hóa không đảm bảo an toàn sử dụng, không còn giá trị sử dụng. Chai 95 255,000 24,225,000 Tiêu hủy

2 Dầu nhuộm tóc Keratin color Shampoo; 500ml/chai Không xác định Hàng hóa không đảm bảo an toàn sử dụng, không còn giá trị sử dụng. Chai 35 216,000 7,560,000 Tiêu hủy

3 Dầu dưỡng tóc Ketatin loại 1 lít/hủ Không xác định Hàng hóa không đảm bảo an toàn sử dụng, không còn giá trị sử dụng. Hủ 47 172,000 8,084,000 Tiêu hủy

4 Kem red ginseng hiệu perfect 70ml/chai Hàn Quốc Hàng hóa không đảm bảo an toàn sử dụng, không còn giá trị sử dụng. Chai 119 125,000 14,875,000 Tiêu hủy

5 Collagen Keratin Mask 1 lít/hủ Không xác định Hàng hóa không đảm bảo an toàn sử dụng, không còn giá trị sử dụng. Hủ 47 150,000 7,050,000 Tiêu hủy

6 Collagen Rose Beauty 50ml/chai Trung quốc Hàng hóa không đảm bảo an toàn sử dụng, không còn giá trị sử dụng. Chai 72 446,000 32,112,000 Tiêu hủy

7 Gellatin protein Gellatin protein dinks 50ml/chai Trung quốc Hàng hóa không đảm bảo an toàn sử dụng, không còn giá trị sử dụng. chai 66 500,000 33,000,000 Tiêu hủy

8 Giỏ xách Chữ NY
Không rõ nguồn gốc 

xuất xứ
hàng chưa sử dụng cái 52 180,000 9,360,000 Tiêu hủy

9 Bóp cầm tay Chữ NY
Không rõ nguồn gốc 

xuất xứ
hàng chưa sử dụng cái 40 170,000 6,800,000 Tiêu hủy

10 Váy nữ không nhãn hiệu
Không rõ nguồn gốc 

xuất xứ
Hàng chưa sử dụng cái 40 60,000 2,400,000 Tiêu hủy

11 Đồ bộ nữ (quần+áo) không nhãn hiệu
Không rõ nguồn gốc 

xuất xứ
Hàng chưa sử dụng cái 30 40,000 1,200,000 Tiêu hủy

12 Áo nữ không nhãn hiệu
Không rõ nguồn gốc 

xuất xứ
Hàng chưa sử dụng cái 35 50,000 1,750,000 Tiêu hủy

13 Quần nữ không nhãn hiệu
Không rõ nguồn gốc 

xuất xứ
Hàng chưa sử dụng cái 20 50,000 1,000,000 Tiêu hủy

14 Quần dài rằn ri Trên nhãn hàng hóa ghi bằng tiếng nước ngoài  nước ngoài sản xuất Đã qua sử dụng Cái 73 70,000 5,110,000 Tiêu hủy

15 Áo dài tay rằn ri  nước ngoài sản xuất Đã qua sử dụng Cái 82 45,000 3,690,000 Tiêu hủy

16 Sim điện thoại
Mạng Viettel gồm số seri và số điện thoại tại biên bản 

tạm giữ số 00076267/BB-TGTV ngày 13/4/2021
Việt Nam Đã kích hoạt sẵn thông tin thuê bao Cái 30 Tiêu hủy

17 Dầu gội Hiệu Tresemme 450ml/chai x 12 chai/thùng
Hàng do nước ngoài 

sản xuất
Hàng hóa bị ẩm mốc Thùng 3 420,000 1,260,000 Tiêu hủy

18 Dầu gội  Hiệu Clear 480ml/chai x 12 chai/thùng
Hàng do nước ngoài 

sản xuất
Hàng hóa bị ẩm mốc Thùng 1 490,000 490,000 Tiêu hủy

19 Dầu gội  Hiệu Dove 450ml/chai x 12 chai/thùng
Hàng do nước ngoài 

sản xuất
Hàng hóa bị ẩm mốc Thùng 1 510,000 510,000 Tiêu hủy

20 Dầu gội Hiệu  Clear 450ml/chai x 10 chai/thùng
Hàng do nước ngoài 

sản xuất
Hàng hóa bị ẩm mốc Thùng 1 580,000 580,000 Tiêu hủy

21 Sữa tắm Hiệu Top Country 500ml/chai x 24 chai/thùng
Hàng do nước ngoài 

sản xuất
Hàng hóa bị ẩm mốc Thùng 1 920,000 920,000 Tiêu hủy

22 Nước rửa chén Không hiệu loại 3600ml/chai x 4 chai/thùng
Hàng do nước ngoài 

sản xuất
Hàng hóa bị ẩm mốc Thùng 2 360,000 720,000 Tiêu hủy

23 Dầu gộị Sunsilk 450ml/chai x 12 chai/thùng
Hàng do nước ngoài 

sản xuất
Hàng hóa bị ẩm mốc Thùng 2 350,000 700,000 Tiêu hủy

24 Bánh xốp kem Hiệu Jumbo 12 gói/thùng
Hàng do nước ngoài 

sản xuất
Hàng hóa bị ẩm mốc Thùng 4 350,000 1,400,000 Tiêu hủy

25 Kẹo chanh muối Không hiệu loại 150 gói/thùng
Hàng do nước ngoài 

sản xuất
Hàng hóa bị ẩm mốc Thùng 1 310,000 310,000 Tiêu hủy

26 Kẹo sữa Hiệu Lush 36 gói/thùng
Hàng do nước ngoài 

sản xuất
Hàng hóa bị ẩm mốc Thùng 5 220,000 1,100,000 Tiêu hủy

27 Bánh xốp kem Hiệu Rinky 12 gói/thùng
Hàng do nước ngoài 

sản xuất
Hàng hóa bị ẩm mốc Thùng 1 440,000 440,000 Tiêu hủy

28 mèo thần tài Không hiệu Nước ngoài Chưa qua sử dụng hộp 1 1,109,500 1,109,500 Tiêu hủy

29 giày sandal Không hiệu Nước ngoài Chưa qua sử dụng đôi 1 440,800 440,800 Tiêu hủy

30 bàn phím máy tính Không hiệu Nước ngoài Chưa qua sử dụng cái 1 350,770 350,770 Tiêu hủy

31 quạt tháp Không hiệu Nước ngoài Chưa qua sử dụng cái 1 830,400 830,400 Tiêu hủy

32 sản phẩm ngăn rụng tóc Không hiệu Nước ngoài Chưa qua sử dụng hộp 1 1,870,000 1,870,000 Tiêu hủy

(Kèm theo Thông báo số       /TB-QLTT ngày      tháng  11 năm 2025 của Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai)
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33 máy phun sơn tự động Không hiệu Nước ngoài Chưa qua sử dụng cái 1 632,000 632,000 Tiêu hủy

34 hộp phát wifi Không hiệu Nước ngoài Chưa qua sử dụng bộ 1 760,900 760,900 Tiêu hủy

35 thùng đựng đồ nghề Không hiệu Nước ngoài Chưa qua sử dụng thùng 1 387,970 387,970 Tiêu hủy

36 xí muội Không hiệu, loại 500g/gói Nước ngoài Chưa qua sử dụng gói 13 20,000 260,000 Tiêu hủy

37 bột ớt Không hiệu, loại 500g/gói Nước ngoài Chưa qua sử dụng gói 11 35,000 385,000 Tiêu hủy

38 bánh quy Không hiệu, loại 90g/gói Nước ngoài Chưa qua sử dụng gói 17 15,000 255,000 Tiêu hủy

39 màu thực phẩm Không hiệu, loại 28ml/chai Nước ngoài Chưa qua sử dụng chai 76 20,000 1,520,000 Tiêu hủy

40 bột nở Không hiệu, Alsa loại 11g/gói Nước ngoài Chưa qua sử dụng gói 528 8,000 4,224,000 Tiêu hủy

41 hạt sen tuyết Không hiệu, loại 500g/gói Nước ngoài Chưa qua sử dụng gói 12 75,000 900,000 Tiêu hủy

42 nhựa đào Không hiệu, loại 500g/gói Nước ngoài Chưa qua sử dụng gói 5 75,000 375,000 Tiêu hủy

43 Co ống nước nhựa Không hiệu Không rõ nguồn gốc Chưa qua sử dụng Cái 100 31,000 3,100,000 Tiêu hủy

44 ốp lưng điện thoại Không hiệu Không rõ nguồn gốc Chưa qua sử dụng Cái 80 100,000 8,000,000 Tiêu hủy

45  Gioăng máy nổ Không hiệu Không rõ nguồn gốc Chưa qua sử dụng Cái 300 30,000 9,000,000 Tiêu hủy

46 Dây Cuaro máy nổ Không hiệu Không rõ nguồn gốc Chưa qua sử dụng Cái 15 80,000 1,200,000 Tiêu hủy

47 Dây Cuaro máy nổ Không hiệu Không rõ nguồn gốc Chưa qua sử dụng Cái 60 90,000 5,400,000 Tiêu hủy

48 dây cuaro loại A trơn Không hiệu Không rõ nguồn gốc Chưa qua sử dụng Cái 50 120,000 6,000,000 Tiêu hủy

49 dây cuaro loại B răng Không hiệu Không rõ nguồn gốc Chưa qua sử dụng Cái 16 150,000 2,400,000 Tiêu hủy

50 dây cuaro loại C răng Không hiệu Không rõ nguồn gốc Chưa qua sử dụng Cái 10 200,000 2,000,000 Tiêu hủy

51 dây cuaro loại A trơn Không hiệu Không rõ nguồn gốc Chưa qua sử dụng Cái 36 100,000 3,600,000 Tiêu hủy

52 dây cuaro loại B trơn Không hiệu Không rõ nguồn gốc Chưa qua sử dụng Cái 20 150,000 3,000,000 Tiêu hủy

53 Thuốc lá điếu nhập lậu Hiệu HERO loại 20 điếu/bao Nước ngoài Ẩm mốc Bao 20 20,000 400,000 Tiêu hủy

54 Thuốc lá điếu nhập lậu Hiệu HERO loại 20 điếu/bao Nước ngoài Ẩm mốc Bao 21 20,000 420,000 Tiêu hủy

55 Thuốc lá điếu Hiệu HERO loại 20 điếu/bao Nước ngoài Ẩm mốc Bao 51         18,000 918,000 Tiêu hủy

56 Thuốc lá điếu Hiệu CRAVEN loại 20 điếu/bao Nước ngoài Ẩm mốc Bao 53         15,000 795,000 Tiêu hủy

57 Thuốc lá điếu Hiệu JET loại 20 điếu/bao Nước ngoài Ẩm mốc Bao 17         20,000 340,000 Tiêu hủy

58 Thuốc lá điếu Hiệu JET loại 20 điếu/bao Nước ngoài Ẩm mốc Bao 40         21,000 840,000 Tiêu hủy

59 Thuốc lá điếu Hiệu JET loại 20 điếu/bao Nước ngoài Ẩm mốc Bao 15         20,000 300,000 Tiêu hủy

60 Thuốc lá điếu Hiệu JET loại 20 điếu/bao Nước ngoài Ẩm mốc Bao 56         20,000 1,120,000 Tiêu hủy

61 Thuốc lá điếu Hiệu JET loại 20 điếu/bao Nước ngoài Ẩm mốc Bao 30         21,000 630,000 Tiêu hủy

62 Thuốc lá điếu Hiệu ESSE loại 20 điếu/bao Nước ngoài Ẩm mốc Bao 30         25,000 750,000 Tiêu hủy

63 Thuốc lá điếu Hiệu JET loại 20 điếu/bao Nước ngoài Ẩm mốc Bao 20         20,000 400,000 Tiêu hủy

64 Đường kính trắng loại 50kg/bao Nhập lậu
Không đạt (theo Thông báo kết quả giám định số 00201/N3.22/TĐ ngày 

06/12/2022)
Bao 12 985,000 11,820,000 Tiêu hủy

65 Bánh thèo lèo loại 05kg/ bịch
Không rõ nguồn gốc, 

xuất xứ
chưa sử dụng bịch 15         36,000 540,000 Tiêu hủy

66 Máy chơi game trẻ em Brick 9999
Không rõ nguồn gốc, 

xuất xứ
chưa sử dụng cái 100         35,000 3,500,000 Tiêu hủy

67 Đường tinh luyện 35 cây (loại 12kg/cây)
Không rõ nguồn gốc, 

xuất xứ
chưa sử dụng Cây 35 279,600 9,786,000 Tiêu hủy

68 Máy hút thuốc lá điện tử Manik (không nhãn hàng)
Không rõ nguồn gốc, 

xuất xứ
chưa qua sử dụng cái 6 450,000 2,700,000 Tiêu hủy

69 Máy hút thuốc lá điện tử Katana (không nhãn hàng)
Không rõ nguồn gốc, 

xuất xứ
chưa qua sử dụng cái 3 350,000 1,050,000 Tiêu hủy

70 Máy hút thuốc lá điện tử Ovale (không nhãn hàng)
Không rõ nguồn gốc, 

xuất xứ
chưa qua sử dụng cái 3 250,000 750,000 Tiêu hủy

71 Máy hút thuốc lá điện tử KaoS (không nhãn hàng)
Không rõ nguồn gốc, 

xuất xứ
chưa qua sử dụng cái 1 250,000 250,000 Tiêu hủy

72 Máy hút thuốc lá điện tử Snowwolf (không nhãn hàng)
Không rõ nguồn gốc, 

xuất xứ
chưa qua sử dụng cái 1 450,000 450,000 Tiêu hủy

73 Máy hút thuốc lá điện tử Manto Beast (không nhãn hàng)
Không rõ nguồn gốc, 

xuất xứ
chưa qua sử dụng cái 1 350,000 350,000 Tiêu hủy

74 Máy hút thuốc lá điện tử HotCig (không nhãn hàng)
Không rõ nguồn gốc, 

xuất xứ
chưa qua sử dụng cái 1 350,000 350,000 Tiêu hủy

75 Máy hút thuốc lá điện tử Fuchai (không nhãn hàng)
Không rõ nguồn gốc, 

xuất xứ
chưa qua sử dụng cái 1 350,000 350,000 Tiêu hủy
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76 Máy hút thuốc lá điện tử Avenger (không nhãn hàng)
Không rõ nguồn gốc, 

xuất xứ
chưa qua sử dụng cái 1 350,000 350,000 Tiêu hủy

77 Máy hút thuốc lá điện tử Jellybox (không nhãn hàng)
Không rõ nguồn gốc, 

xuất xứ
chưa qua sử dụng cái 1 250,000 250,000 Tiêu hủy

78 Thuốc lá điện tử đốt một lần loại dẹp, không bao bì, không nhãn hàng hóa
Không rõ nguồn gốc, 

xuất xứ
chưa qua sử dụng cây 45 150,000 6,750,000 Tiêu hủy

79 Thuốc lá điện tử đốt một lần loại tròn, không bao bì, không nhãn hàng hóa
Không rõ nguồn gốc, 

xuất xứ
chưa qua sử dụng cây 20 210,000 4,200,000 Tiêu hủy

80 Máy hút thuốc lá điện tử Đôremon bằng nhựa
Không rõ nguồn gốc, 

xuất xứ
chưa sử dụng cái 9 280,000 2,520,000 Tiêu hủy

81 Máy hút thuốc lá điện tử ARGUS hình dẹp bằng kim loại
Không rõ nguồn gốc, 

xuất xứ
chưa sử dụng cái 5 450,000 2,250,000 Tiêu hủy

82 Máy hút thuốc lá điện tử GOTEX hình chữ nhật bằng kim loại
Không rõ nguồn gốc, 

xuất xứ
chưa sử dụng cái 9 320,000 2,880,000 Tiêu hủy

83
Cây Pod (thuốc lá điếu điện 

tử)
Không rõ nguồn gốc, xuất xứ

Không rõ nguồn gốc, 

xuất xứ
chưa qua sử dụng cây 55 120,000 6,600,000 Tiêu hủy

84 Viên uống

(30 viên/hộp) viên uống nhãn hiệu An Nữ Xuân của 

công ty cổ phần Đầu tư Quốc tế NCT3, loại hộp màu 

tím trắng, chữ vàng, ngày sản xuất: 08/7/2023, HSD: 

08/7/2026, số lô: 000723.

Còn nguyên vẹn bao bì, Chưa qua sử dụng Hộp 75 0 0 Tiêu hủy

85 Viên uống

(30 viên/hộp) viên uống nhãn hiệu Âm Tán Hoàng 

Cung Love Lady của công ty cổ phần Đầu tư Quốc tế 

NCT3, loại hộp màu tím, chữ vàng, ngày sản xuất: 

30/12/2021, HSD: 30/12/2024, số lô: 301221

nt Hộp 40 0 0 Tiêu hủy

86 Viên uống

(30 viên/hộp) viên uống nhãn hiệu Âm Tán Hoàng 

Cung Love Lady của công ty cổ phần Đầu tư Quốc tế 

NCT3, loại hộp màu tím, chữ vàng, ngày sản xuất: 

02/6/2023, HSD: 02/6/2026, số lô: 020623.

nt Hộp 26 0 0 Tiêu hủy

87 Viên uống

(60 viên/hộp) viên uống sửa non nhãn hiệu 

COLOSTRUM NANO, loại hộp màu trắng, chữ xanh 

đỏ của công ty cổ phần Đầu tư Quốc tế NCT3, ngày 

sản xuất: 04/9/2023, HSD: 04/9/2026, số lô: 040923.

nt Hộp 71 0 0 Tiêu hủy

88 Viên uống

(30 viên/hộp) viên uống nhãn hiệu BI MAXSTRONG, 

loại hộp màu đen, của công ty cổ phẩn Tập đoàn SABI 

PHARMA, ngày sản xuất: 25/5/2022, HSD: 25/5/2025, 

sô lô: 600522.

nt Hộp 144 0 0 Tiêu hủy

89 Viên uống

(100 viên/hộp) viên uống nhãn hiệu An Não mHC, loại 

hộp màu trắng xanh, của công ty Cổ phẩn Sản xuất 

Thương mại và Dịch vụ HALOKA Việt Nam, ngày sản 

xuất: 05/6/2022, HSD: 05/6/2025, số lô: 240622.

nt Hộp 126 0 0 Tiêu hủy

90 Tinh chất

(2 lọ x 130ml/lọ) tinh chất dầu vàng cao cấp nhãn hiệu 

VUA TRỊ KHỚP, loại hộp màu vàng của công ty cổ 

phần Đầu tư Quốc tế NCT3, ngày sản xuất: 

25/10/2020, HSD: 25/10/2025, số lô: 251020.

nt Hộp 40 0 0 Tiêu hủy

91 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

(120gr/hộp) bột uống diệp lục organic green nhãn hiệu 

SUPPER CHLOROPHYLL POWER, loại hộp màu 

xanh của công ty cổ phần Đầu tư Quốc tế NCT3, ngày 

sản xuất: 12/03/2023, HSD: 13/02/2026, không có số 

lô.

nt Hộp 80 0 0 Tiêu hủy

92 Thực phẩm dinh dưỡng

(400g/lon) sản phẩm dinh dưỡng công thức dạng bột 

nhãn hiệu DUMI PRO DREAM, loại lon màu trắng 

của công ty cổ phần sản xuất thực phẩm công nghệ cao 

NCT3 Food, ngày sản xuất: 24/8/2023, HSD: 

24/8/2025, không có số lô.

nt Lon 8 0 0 Tiêu hủy
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93 Thực phẩm dinh dưỡng

(400g/lon) sản phẩm dinh dưỡng công thức dạng bột 

nhãn hiệu DUMI Pro NEW BABY, loại lon màu trắng. 

Thương nhân sản xuất và chịu trách nhiệm về chất 

lượng sản phẩm: công ty cổ phần sản xuất thực phẩm 

công nghệ cao NCT3 Food. Phân phối bởi: công ty cổ 

phẩn Đầu tư Quốc tế NCT3, ngày sản xuất: 06/9/2023, 

HSD: 06/9/2025, không có số lô.

nt Lon 2 0 0 Tiêu hủy

94 Viên uống

(60 viên/hộp) viên uống dạ dày nhãn hiệu Bình Vị An 

Dạ, loại hộp màu vàng cam của công ty cổ phần Đầu tư 

Quốc tế NCT3, ngày sản xuất: 04/8/2023, HSD: 

04/8/2026, số lô: 04082023.

nt Hộp 85 0 0 Tiêu hủy

95 Viên uống

(60 viên/hộp) viên uống giáp xác nhãn hiệu Chitosan 

NCT3, loại hộp mày trắng nâu công ty cổ phần Đầu tư 

Quốc tế NCT3, ngày sản xuất: 03/8/2023, HSD: 

03/8/2026, số lô: 03

nt Hộp 72 0 0 Tiêu hủy

96 Viên uống

(60 viên/hộp) viên uống giáp xác nhãn hiệu Chitosan 

NCT3, loại hộp mày trắng nâu của công ty cổ phần 

Đầu tư Quốc tế NCT3, ngày sản xuất: 09/10/2022, 

HSD: 04/9/2025, số lô: 091022.

nt Hộp 8 0 0 Tiêu hủy

97 Tinh chất

(10x5ml/lọ) dạng uống nhãn hiệu SABI Sup, loại hộp 

màu vàng của công ty cổ phần Đầu tư Quốc tế NCT3, 

ngày sản xuất: 30/9/2022, SHD: 30/9/2025, số lô: 

nt Hộp 17 0 0 Tiêu hủy

98 Sữa tắm

(300ml/chai) sữa tắm nhãn hiệu DUMI BODY WASH 

NCT3, loại hộp mày trắng xanh của công ty cổ phần 

Đầu tư Quốc tế NCT3, ngày sản xuất: 30/10/2023, 

HSD: 30/10/2026, số lô: 03.

nt Chai 43 0 0 Tiêu hủy

99 Dầu gội

(300ml/chai) dầu gội thảo dược nhãn hiệu DUMI 

SHAMPOO NCT3, loại hộp màu đen của công ty cổ 

phần Đầu tư Quốc tế NCT3, ngày sản xuất: 10/5/2023, 

HSD: 10/5/2026, số lô: DS0123.

nt Chai 390 0 0 Tiêu hủy

100 Dầu xã

(250ml/chai) dầu xả thảo dược nhãn hiệu DUMI 

CONDITIONER NCT3, loại hộp màu nâu công ty cổ 

phần Đầu tư Quốc tế NCT3, ngày sản xuất: 09/8/2023, 

HSD: 09/8/2026, số lô: DC0123.

nt Chai 100 0 0 Tiêu hủy

101 Gel bôi trơn

60ml/hộp) dạng gel bôi trơn GO lubricant NCT3, loại 

hộp màu xanh công ty cổ phần Đầu tư Quốc tế NCT3, 

ngày sản xuất: 25/9/2022, HSD: 25/9/2025, số lô: 02.

nt Hộp 10 0 0 Tiêu hủy

102 Viên uống

(60 viên/hộp) viên uống nhãn hiệu Bổ gan MHC của 

công ty Cổ phẩn Sản xuất Thương mại và Dịch vụ 

HALOKA Việt Nam, ngày sản xuất: 05/6/2022, HSD: 

05/6/2025, số lô: 160622.

nt Hộp 40 0 0 Tiêu hủy

103 Viên uống

(60 viên/hộp) viên uống nhãn hiệu Glucosamin MHC 

của của công ty Cổ phẩn Sản xuất Thương mại và Dịch 

vụ HALOKA Việt Nam, ngày sản xuất: 01/4/2022, 

HSD: 01/4/2025, số lô: 190422.

nt Hộp 20 0 0 Tiêu hủy

104 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

(10x10ml/ống) thực phẩm bảo vệ sức khỏe dạng Siro 

uống nhãn hiệu G Canxi Plus của công ty Cổ phẩn Sản 

xuất Thương mại và Dịch vụ HALOKA Việt Nam, 

ngày sản xuất 01/4/2022, HSD: 01/4/2025, số lô 

18042022.

nt Hộp 211 0 0 Tiêu hủy

105 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

(10/10ml/ống) thực phẩm bảo vệ sức khỏe dạng Siro 

uống nhãn hiệu HAPPY KIDS của công ty Cổ phẩn 

Sản xuất Thương mại và Dịch vụ HALOKA Việt Nam, 

ngày sản xuất 30/3/2022, HSD: 30/3/2025, số lô 

510322.

nt Hộp 66 0 0 Tiêu hủy
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106 Tinh chất

(135ml/hộp) tinh dầu thảo dược nhãn hiệu VUA TRỊ 

KHỚP, loại hộp màu trắng đen của công ty cổ phần 

Đầu tư Quốc tế NCT3, ngày sản xuất: 25/10/2020, 

HSD: 25/10/2525, số lô: 251020.

nt Hộp 89 0 0 Tiêu hủy

107 Hạt bí Kim Ký loại 500g/bịch
Không rõ nguồn gốc, 

xuất xứ
Chưa sử dụng bịch 10 75,000 750,000 Tiêu hủy

108 Dầu tỏi gia vị thực phẩm
Không rõ nguồn gốc, 

xuất xứ
Chưa sử dụng kg 10 100,000 1,000,000 Tiêu hủy

109 Sa tế ớt gia vị thực phẩm Chưa sử dụng kg 5 100,000 500,000 Tiêu hủy

110
Kem dưỡng da toàn thân 

Vitamin E

lốc 6 hộp, mỗi hộp 200gram/hộp, nhãn trên hộp ghi 

tiếng Thái Lan

Thái Lan (Product of 

Thailan)
Chưa sử dụng hộp 12 30,000 360,000 Tiêu hủy

111 Sữa tắm Top Country loại 500ml/chai, nhãn trên hộp ghi tiếng Thái Lan
Thái Lan (Product of 

Thailan)
Chưa sử dụng chai 9 89,000 801,000 Tiêu hủy

112 Đường cát trắng loại 1kg/bịch
Không rõ nguồn gốc 

xuất xứ
Chưa sử dụng kg 60 25,000 1,500,000 Tiêu hủy

113 Nước uống Sâm củ hiệu WON KI SAM loại 120ml/chai
Không rõ nguồn gốc 

xuất xứ
Chưa sử dụng chai 40 40,000 1,600,000 Tiêu hủy

114 Kem kích trắng da Alpha 3 loại 200gram/hủ
Không rõ nguồn gốc 

xuất xứ
Chưa sử dụng hủ 150         13,000          1,950,000 Tiêu hủy

115 Kem dưỡng trắng da loại 10gram/tuýp
Không rõ nguồn gốc 

xuất xứ
Chưa sử dụng tuýp 500           1,300             650,000 Tiêu hủy

116 Kem dưỡng da Mydu-B loại 50gram/lọ
Không rõ nguồn gốc 

xuất xứ
Chưa sử dụng lọ 120           6,000             720,000 Tiêu hủy

117 Kem dưỡng da BL loại 13 gram/lọ.
Không rõ nguồn gốc 

xuất xứ
Chưa sử dụng lọ 200           6,000          1,200,000 Tiêu hủy

118 Kem Clobe tomil G loại 25 gram/tuýp.
Không rõ nguồn gốc 

xuất xứ
Chưa sử dụng tuýp 400         12,000          4,800,000 Tiêu hủy

119 Kem pop trắng da loại 100 gram/hủ.
Hàng nhập lậu (Made 

in Thái Lan)
Chưa sử dụng hủ 120         45,000          5,400,000 Tiêu hủy

120 Kem Vanill dưỡng da loại 10 gram/lọ.
Hàng nhập lậu (Made 

in Thái Lan)
Chưa sử dụng lọ 120           4,500             540,000 Tiêu hủy

121 Kem dưỡng da cô tiên
Hàng nhập lậu (Made 

in Thái Lan)
Chưa sử dụng lọ 240         24,000          5,760,000 Tiêu hủy

122 Mặt nạ đắp mặt  xuất xứ Nhật Bản  xuất xứ Nhật Bản Chưa sử dụng Miếng 50         10,000             500,000 Tiêu hủy

123 Mặt nạ đắp mặt Mặt nạ vita Genic Jelly Mask các loại xuất xứ Korea Chưa sử dụng Miếng 30         15,000             450,000 Tiêu hủy

124 Kem dưỡng da
Kem dưỡng da Vitamin E Cream hiệu Redwin, loại 

300g/ hộp
made in Australia Chưa sử dụng Hộp 7       100,000             700,000 Tiêu hủy

125 Kem dưỡng body Kem dưỡng ẩm body, Vitamin E, loại 200gram/ hộp Product of Thailan Chưa sử dụng Hộp 4         40,000             160,000 Tiêu hủy

126 Kem dưỡng body Kem dưỡng thân thể siêu trắng, Abutine 3C3 V-250 xuất xứ Thái Lan Chưa sử dụng Hộp 10         50,000             500,000 Tiêu hủy

127 Kem đánh răng Sensodyne, Thái Lan, loại 100gr/ tuýp Thái Lan Chưa sử dụng Tuýp 12         30,000             360,000 Tiêu hủy

128 Kem chống nắng Intensive UV Sunblock Cream, loại 70ml/ tuýp made in Korea Chưa sử dụng Tuýp 3         90,000             270,000 Tiêu hủy

129 Kem dưỡng ẩm The Ordinary, loại 30ml/chai canada Chưa sử dụng Chai 10       220,000          2,200,000 Tiêu hủy

130 Kem chống nắng Guiche Natura sun cream, loại 60ml/tuýp made in Korea Chưa sử dụng Tuýp 3       120,000             360,000 Tiêu hủy

131 Kem chống nắng Cell Fusion C, loại 50ml/tuýp made in Korea Chưa sử dụng Tuýp 7       320,000          2,240,000 Tiêu hủy

132 Phấn bôi ba chân Tiara, loại 45gr/hộp Product of Thailan Chưa sử dụng Hộp 6         15,000               90,000 Tiêu hủy

133 Muối sữa Spa A Bonne', loại 350gram/ bịch Product of Thailan Chưa sử dụng Bịch 12       250,000          3,000,000 Tiêu hủy

134 Sữa rửa mặt Rice milk loại 180ml SX tại Thái Lan Chưa sử dụng Tuýp 30 40,000 1,200,000 Tiêu hủy

135 Sữa rửa mặt Mistine loại 85g SX tại Thái Lan Chưa sử dụng Tuýp 50 45,000 2,250,000 Tiêu hủy

136 Đường cát Loại 1kg/gói
Không rõ nguồn gốc 

xuất xứ
Chưa sử dụng gói 20 25,000 500,000 Tiêu hủy

137 Đồ chơi trẻ em Bộ lắp ráp bằng nhựa made in Korea Chưa sử dụng bộ 80 35,000 2,800,000 Tiêu hủy

138 Đồ chơi trẻ em Bộ lắp ráp bằng nhựa made in Korea Chưa sử dụng bộ 50 25,000 1,250,000 Tiêu hủy

139 Đồ chơi trẻ em Bộ lắp ráp bằng nhựa made in Korea Chưa sử dụng bộ 10 45,000 450,000 Tiêu hủy

140 Đồ chơi trẻ em Bộ lắp ráp bằng nhựa made in Korea Chưa sử dụng bộ 30 30,000 900,000 Tiêu hủy

141 Gel lột mụn tinh chất trà xanh, loại 50gam/hủ
Không rõ nguồn gốc, 

xuất xứ
Chưa sử dụng hủ 50 40,000 2,000,000 Tiêu hủy
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142 Kem dưỡng da kem cốt thái, loại 500gam/hủ
Không rõ nguồn gốc, 

xuất xứ
Chưa sử dụng hủ 50 50,000 2,500,000 Tiêu hủy

143 Nước hoa loại 20ml/chai
Không rõ nguồn gốc, 

xuất xứ
Chưa sử dụng chai 30 150,000 4,500,000 Tiêu hủy

144 Cây chè vằng khô loại túi 1kg
Không rõ nguồn gốc, 

xuất xứ
Chưa sử dụng kg 5 50,000 250,000 Tiêu hủy

145 Cây chè dây khô loại túi 1kg
Không rõ nguồn gốc, 

xuất xứ
Chưa sử dụng kg 10 60,000 600,000 Tiêu hủy

146 Nước hoa loại 20ml/chai
Không rõ nguồn gốc, 

xuất xứ
Chưa sử dụng chai 20 100,000 2,000,000 Tiêu hủy

147 Khô gà 04 bao, loại 5kg/bao
Không rõ nguồn gốc, 

xuất xứ
Chưa sử dụng kg 20 180,000 3,600,000 Tiêu hủy

148 Kem dưỡng thể hiệu Retimol, loại 22g/chai
Không rõ nguồn gốc, 

xuất xứ
Chưa sử dụng chai 12 140,000 1,680,000 Tiêu hủy

149 Kem gót chân hiệu KPCM, loại 50ml/tuýt
Không rõ nguồn gốc, 

xuất xứ
Chưa sử dụng tuýt 5 60,000 300,000 Tiêu hủy

150 Kem dưỡng da tay hiệu Bath anh body works, loại 29ml/tuýt
Không rõ nguồn gốc, 

xuất xứ
Chưa sử dụng tuýt 15 90,000 1,350,000 Tiêu hủy

151 Đường cát trắng Trên bao bì ghi chữ nước ngoài

Hàng nhập lậu Thái 

Lan (Product of 

Thailand)

Chưa sử dụng kg 50 20,000 1,000,000 Tiêu hủy

152 Đường cát trắng hiệu Mitr Phol

Hàng nhập lậu Thái 

Lan (Product of 

Thailand)

Chưa sử dụng kg 50 20,000 1,000,000 Tiêu hủy

153 Đường cát loại 1kg/gói
Không rõ nguồn gốc, 

xuất xứ
Chưa sử dụng gói 20 25,000 500,000 Tiêu hủy

154 Bột ớt loại 500gram/gói
Không rõ nguồn gốc, 

xuất xứ
Chưa sử dụng gói 20 25,000 500,000 Tiêu hủy

155 Mặt nạ dưỡng da Nhãn bằng tiếng nước ngoài Hàng hóa nhập lậu Chưa sử dụng cái 30         25,000 750,000 Tiêu hủy

156 Quần dài rằn ri 
Không rõ nguồn gốc, 

xuất xứ
Chưa sử dụng Cái 11         70,000 770,000 Tiêu hủy

157 Áo dài tay rằn ri 
Không rõ nguồn gốc, 

xuất xứ
Chưa sử dụng Cái 8         80,000 640,000 Tiêu hủy

158 Đường cát trắng không nhãn mác
không rõ nguồn gốc, 

xuất xứ 
Không rõ chất lượng kg 36         23,000 828,000 Tiêu hủy

159 Xí muội hiệu JIN CHUAN FOODS xuất xứ Trung Quốc Không rõ chất lượng kg 6       100,000 600,000 Tiêu hủy

160 rong biển lá hiệu YUCHANG loại 230g/gói xuất xứ Trung Quốc Không rõ chất lượng gói 8       190,000 1,520,000 Tiêu hủy

161 Đường cát trắng
không rõ nguồn gốc, 

xuất xứ 
chưa qua sử dụng kg 50         21,000 1,050,000 Tiêu hủy

162 Bánh quy hiệu Topsavor loại 100g/hộp xuất xứ Macao Còn nguyên hộp Hộp 5         49,000 245,000 Tiêu hủy

163 Bánh quy hiệu YA!KISS loại 120g/hộp xuất xứ Hồng Kông Còn nguyên hộp Hộp 31         49,000 1,519,000 Tiêu hủy

164 Đào ngâm hiệu Wellheim loại 680g/hũ xuất xứ Trung Quốc Còn nguyên hũ Hũ 9         89,000 801,000 Tiêu hủy

165 Chà là sấy khô hiệu Nouri loại 500g/hộp xuất xứ Tunisia Còn nguyên hộp Hộp 2       150,000 300,000 Tiêu hủy

166 Bánh quy giòn ngũ cốc không hiệu loại 358g/gói xuất xứ Trung Quốc Còn nguyên hộp Hộp 3         50,000 150,000 Tiêu hủy

167 nước nhung sâm  không hiệu loại 70ml/gói x 30gói/hộp xuất xứ nước ngoài Còn nguyên hộp Hộp 3       700,000 2,100,000 Tiêu hủy

168  Kẹo  hiệu SINBOHWAN loại 3,75g/viên x 60 viên/hộp xuất xứ nước ngoài Còn nguyên hộp Hộp 1       800,000 800,000 Tiêu hủy

169  nước nhung hươu loại 60ml/gói x 30 gói/hộp xuất xứ nước ngoài Còn nguyên hộp Hộp 1       300,000 300,000 Tiêu hủy

170 Táo đỏ khô loại 2,5kg/bịch x 4 bịch/thùng xuất xứ nước ngoài Còn nguyên thùng Thùng 3       500,000 1,500,000 Tiêu hủy

171  nguyên liệu trà sữa  hiệu HERSHEY’S loại 1,36kg/chai xuất xứ nước ngoài Còn nguyên chai Chai 8       130,000 1,040,000 Tiêu hủy

172 Đường cát trắng Hiệu MITR PHOL loại 50kg/bao xuất xứ Thái Lan Còn nguyên bao kg 50         21,000          1,050,000 Tiêu hủy

173 Bánh bông lan ruốc thịt hiệu MinShiFu loại 40g/cái xuất xứ Trung Quốc Còn nguyên gói Cái 120           5,000             600,000 Tiêu hủy

174 Tương ớt mù tạt hiệu S&B loại 43g/tuýp xuất xứ Trung Quốc Còn nguyên tuýp Tuýp 28         25,000             700,000 Tiêu hủy

175 Kẹo bạc hà hiệu Fres loại 150g/gói xuất xứ Indonesia Còn nguyên trong bao ni lông Gói 12         25,000             300,000 Tiêu hủy

176 Kẹo bạc hà vị táo đỏ hiệu Fres loại 150g/gói xuất xứ Indonesia Còn nguyên trong hộp Gói 13         25,000             325,000 Tiêu hủy

177 Đường cát trắng hiệu Mitr Phol xuất xứ Thái Lan Còn nguyên bao PP loại 50kg/bao kg 50         23,000          1,150,000 Tiêu hủy

178 Rong biển nướng hiệu Norita, loại 4g/gói * 12 gói/bịch xuất xứ Thái Lan còn nguyên bịch bịch 8 85.000 680,000 Tiêu hủy
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179 Kẹo hồng sâm không đường không hiệu xuất xứ Hàn Quốc còn nguyên bịch bịch 6 95.000 570,000 Tiêu hủy

180 Son môi hiệu Bbia, 5g/cây, màu cam đào xuất xứ Hàn Quốc chưa qua sử dụng cây 4 195.000 780,000 Tiêu hủy

181 Son môi hiệu 3CE, màu nude nt chưa qua sử dụng cây 3 280.000 840,000 Tiêu hủy

182 Son môi hiệu Bbia, 5g/cây, màu cam đào nt chưa qua sử dụng cây 2 260.000 520,000 Tiêu hủy

183 Son môi hiệu Bbia, 5g/cây, màu cam đào nt chưa qua sử dụng cây 2 260.000 520,000 Tiêu hủy

184 Son môi hiệu Romand, mã 04 Radwood, màu cam cháy ni chưa qua sử dụng cây 2 260.000 520,000 Tiêu hủy

185 sữa chua Vị xoài, hiệu Blédina, loại 330g/vĩ xuất xứ Pháp còn nguyên vĩ vĩ 6 125.000 750,000 Tiêu hủy

186 nt Vị dâu, hiệu Blédina, loại 330g/vĩ rit còn nguyên vĩ vĩ 6 125.000 750,000 Tiêu hủy

187 nt Vị lê, hiệu Blédina, loại 330g/vĩ nt còn nguyên vĩ vĩ 2 125.000 250,000 Tiêu hủy

188 nt Vị đào, hiệu Blédina, loại 330g/vĩ nt còn nguyên vĩ vĩ 6 125.000 750,000 Tiêu hủy

189 nt Vị chuối, hiệu Blédina, loại 330g/vĩ nt còn nguyên vĩ vĩ 5 125.000 625,000 Tiêu hủy

190 Thuốc lá điện tử đốt  một lần Không bao bì, không nhãn hàng hóa
Không rõ nguồn gốc 

xuất xứ
cây 40 270,000        10,800,000 Tiêu hủy

191 Đường cát trắng Không nhãn hiệu
Không rõ nguồn gốc 

xuất xứ
chưa sử dụng kg 40 25,000          1,000,000 Tiêu hủy

192 Đường cát vàng Không nhãn hiệu
Không rõ nguồn gốc 

xuất xứ
chưa sử dụng kg 48 26,000          1,248,000 Tiêu hủy

193 Đường cát trắng trên bao bì không nhãn hiệu
Không rõ nguồn gốc 

xuất xứ
chưa sử dụng kg 144 23,000          3,312,000 Tiêu hủy

194 Đường cát trắng trên bao bì không nhãn hiệu
Không rõ nguồn gốc 

xuất xứ
chưa sử dụng kg 45 23,000          1,035,000 Tiêu hủy

195 lồng đèn
không nhãn, không có hoá đơn chứng từ chứng từ 

chứng minh nguồn gốc xuất xứ

Không rõ nguồn gốc, 

xuất xứ
chưa qua sử dụng cái 25 40,000 1,000,000 Tiêu hủy

196 súng bắn nước bằng nhựa
không nhãn, không có hoá đơn chứng từ chứng từ 

chứng minh nguồn gốc xuất xứ
nt chưa qua sử dụng cây 200 30,000 6,000,000 Tiêu hủy

197 súng bắn xốp bằng nhựa
không nhãn, không có hoá đơn chứng từ chứng từ 

chứng minh nguồn gốc xuất xứ
nt chưa qua sử dụng cái 100 35,000 3,500,000 Tiêu hủy

198 vỉ đồ chơi đính đá
xuất xứ China, không có hoá đơn chứng từ chứng từ 

chứng minh nguồn gốc xuất xứ
Hàng nhập lậu chưa qua sử dụng vỉ 80 55,000 4,400,000 Tiêu hủy

199 đồ chơi miếng dán
xuất xứ China, không có hoá đơn chứng từ chứng từ 

chứng minh nguồn gốc xuất xứ
Hàng nhập lậu chưa qua sử dụng vỉ 50 75,000 3,750,000 Tiêu hủy

200 trò chơi lắp ráp
xuất xứ China, không có hoá đơn chứng từ chứng từ 

chứng minh nguồn gốc xuất xứ
Hàng nhập lậu chưa qua sử dụng hộp 50 45,000 2,250,000 Tiêu hủy

201 Đường cát trắng trên bao bì không nhãn hiệu

Không rõ nguồn gốc 

xuất xứ, không nhãn 

trên bao bì

chưa sử dụng kg 45 23,000 1,035,000 Tiêu hủy

202 Bánh tráng muối trên bao bì không nhãn hiệu

Không rõ nguồn gốc 

xuất xứ, không nhãn 

trên bao bì

chưa sử dụng bịch 140 8,000 1,120,000 Tiêu hủy

203
Súng Massage cơ cầm tay 

KH - 320
Súng Massage cơ cầm tay KH - 321 made in China chưa qua sử dụng cái 50 186,400 9,320,000 Tiêu hủy

204
Súng Massage cao cấp KH- 

515
Súng Massage cao cấp KH- 516 made in China chưa qua sử dụng cái 5 284,000 1,420,000 Tiêu hủy

205
Máy Massage bóp vai gáy  

ZF-666
Máy Massage bóp vai gáy  ZF-667 made in China chưa qua sử dụng cái 60 346,000 20,760,000 Tiêu hủy

206 Ốp lưng điện thoại Không nhãn hiệu, không nhãn mác trên bao bì

Không rõ nguồn gốc, 

xuất xứ, không nhãn 

trên bao bì

chưa qua sử dụng cái 100 51,400 5,140,000 Tiêu hủy

207 Bộ đồ chơi trẻ em bằng nhựa

Máy post cầm tay mỗi cái được chứa đựng trong túi 

nhựa trong suốt (túi ni lông - bọc ni lông), trên mỗi cái 

không có nhãn hàng hóa, không thể hiện nơi sản xuất, 

không hóa đơn, chứng từ

Không rõ nguồn gốc 

xuất xứ
chưa qua sử dụng cái           20         55,000 1,100,000 Tiêu hủy

208 nước đông trùng nhãn hiệu Well-being life
Hàng hóa không rõ 

nguồn gốc, xuất xứ, 
chưa qua sử dụng chai         150         13,000 1,950,000 Tiêu hủy

209 Trà sâm nhãn hiệu Korean GinsengTea (loại 300g/hộp) Nhập lậu chưa qua sử dụng hộp 7 320,000 2,240,000 Tiêu hủy

210 Trà sâm nhãn hiệu Korean Red Ginseng Tea (loại 300g/hộp) Nhập lậu chưa qua sử dụng hộp 6 330,000 1,980,000 Tiêu hủy
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211 Vòi nước bằng nhựa không nhãn hiệu
Không rõ nguồn gốc 

xuất xứ
Chưa qua sử dụng cái 50 50,000 2,500,000 Tiêu hủy

212 Ống dây xịt vệ sinh INOX không nhãn hiệu
Không rõ nguồn gốc 

xuất xứ
Chưa qua sử dụng cái 10 50,000 500,000 Tiêu hủy

213
10 gói bánh thèo lèo, bắp 

rang (500gram/ gói) 
không nhãn hiệu.

Không rõ nguồn gốc, 

xuất xứ
còn nguyên vẹn bao bì gói 10 110,000 1,100,000 Tiêu hủy

214  ốp lưng điệu thoại không nhãn hiệu.
Không rõ nguồn gốc, 

xuất xứ
chưa qua sử dụng cái 35 60,000 2,100,000 Tiêu hủy

215 Kính đeo mắt Hàng hóa không có nhãn mác

Hàng hóa không có 

nhãn mác, không rõ 

nguồn gốc xuất xứ

chưa qua sử dụng cái 30       350,000 10,500,000 Tiêu hủy

216  ốp lưng điệu thoại Hàng hóa không có nhãn mác
Không rõ nguồn gốc 

xuất xứ
chưa qua sử dụng cái           25         50,000 1,250,000 Tiêu hủy

217 Đèn lồng đồ chơi trẻ em
Không rõ nguồn gốc 

xuất xứ
Chưa qua sử dụng Chiếc 25 25,000 625,000 Tiêu hủy

218 Bút màu  (bút vẽ tô màu dùng cho học sinh) nt Còn nguyên hộp Hộp 10 150,000 1,500,000 Tiêu hủy

219 Khủng Long Đồ Chơi nt Còn nguyên hộp Con 10 100,000 1,000,000 Tiêu hủy

220 Thuốc lá Hero  nước ngoài sản xuất hàng chưa sử dụng gói 6 22,000 132,000 Tiêu hủy

221 Thuốc lá Jet  nước ngoài sản xuất hàng chưa sử dụng gói 5 20,000 100,000 Tiêu hủy

222 Thuốc lá Hero  nước ngoài sản xuất hàng chưa sử dụng gói 15 22,000 330,000 Tiêu hủy

223 đường cát Loại 10kg/bao
Không rõ nguồn gốc 

xuất xứ
chưa kiểm nghiệm bao 5 220,000 1,100,000 Tiêu huỷ

224 Thuốc lá Loại bao (01 bao = 20 điếu) chưa kiểm nghiệm bao 40 Tiêu huỷ

225 Mỹ Phẩm Son moi đỏ không rõ nguồn gốc chưa kiểm nghiệm Thỏi 4 135000 540,000 Tiêu huỷ

226 Son moi tím Thỏi 4 135000 540,000 Tiêu huỷ

227 Nước hoa RE PUTE, loại 100ml/chai chai 1 560000 560,000 Tiêu huỷ

228 Nước tẩy trang FOX, loại 100ml/chai chai 1 210000 210,000 Tiêu huỷ

229 Phấn nhũ trang điểm NEE CARA, loại 13/hủ hủ 1 145000 145,000 Tiêu huỷ

230 Sữa tắm trẽ em Kiddy, loại 400ml/chai chai 2 145000 290,000 Tiêu huỷ

231 Màu nhũ mắt FLARE, loại 3,5g/chai chai 10 25000 250,000 Tiêu huỷ

232 Son môi Red Coo Kies thỏi 4 245000 980,000 Tiêu huỷ

233 Màu nhũ mắt CACE TADY, loại 2,5g/chai chai 4 35000 140,000 Tiêu huỷ

234 Phấn nền INSUN, loại 18g/hộp hộp 1 145000 145,000 Tiêu huỷ

235 đường cát Loại 1kg/bịch chưa kiểm nghiệm bịch 50 25,000 1,250,000 Tiêu huỷ

236
chất tẩy bồn cầu 

nước tẩy cổ áo Fight 
Hộp tẩy bồn cầu (mỗi hộp 12 viên) chưa kiểm nghiệm hộp 30 15,000 450,000 Tiêu huỷ

237 Nước tẩy cổ áo Fight (loại 01 lít/chai) chưa kiểm nghiệm chai 9 80,000 720,000 Tiêu huỷ

238 son môi chưa kiểm nghiệm cái 30 200,000 6,000,000 Tiêu huỷ


